	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	                                                 Lớp: Lá 5

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Trương Quang
	Vinh
	22/01/2021
	Nam
	17
	BT
	1.09
	BT

	2
	Huỳnh Thanh
	Trúc
	07/03/2021
	Nữ
	29.5
	BT
	1.20
	BP

	3
	Nguyễn Ngọc
	Đoan
	15/03/2021
	Nam
	22
	BT
	1.17
	BT

	4
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	15/10/2021
	Nam
	16
	BT
	1.04
	BT

	5
	Trần Nhật
	Minh
	15/03/2021
	Nam
	17.5
	BT
	1.10
	BT

	6
	Nguyễn Hữu An
	Khang
	09/11/2021
	Nam
	23.2
	BT
	1.13
	BT

	7
	Đỗ Ngọc Thanh
	Trúc
	30/08/2021
	Nữ
	14.0
	BT
	95
	SDD

	8
	Nguyễn Trần Minh
	Thuỳ
	26/03/2021
	Nữ
	25.4
	BT
	1.18
	BP

	9
	Trần Hạ Nhã
	Uyên
	24/07/2021
	Nữ
	20
	BT
	1.14
	BT

	10
	Hà Minh
	Nhật
	28/06/2021
	Nam
	18.0
	BT
	1.10
	BT

	11
	Lê Hoàng Minh
	Triết
	04/03/2021
	Nam
	19.8
	BT
	1.15
	BT

	12
	Huỳnh Thị Thanh
	Nguyên
	15/10/2021
	Nữ
	17.2
	BT
	1.11
	BT

	13
	Huỳnh Thị Thanh
	Ngân
	15/10/2021
	Nữ
	17.0
	BT
	1.07
	BT

	14
	Trần Ngọc Khánh
	Linh
	03/09/2021
	Nữ
	27.2
	BT
	1.11
	BP

	15
	Nguyễn Mậu Nhã
	Uyên
	27/07/2021
	Nữ
	17.8
	BT
	1.08
	BT

	16
	Nguyễn Trần Hạo
	Nam
	01/07/2021
	Nam
	19.8
	BT
	1.11
	BT

	17
	Nguyễn Đăng
	Khôi
	06/04/2021
	Nam
	14.4
	SDD
	1.04
	BT

	18
	Trương Thanh
	Sơn
	04/09/2021
	Nam
	21.2
	BT
	1.14
	BT

	19
	Phan Chí
	Kiên
	29/06/2021
	Nam
	 14
	BT
	1.15
	BT

	20
	Đoàn Huỳnh Gia
	Huy
	18/06/2021
	Nam
	21
	BT
	1.11
	BP

	21
	Nguyễn Ngọc Minh
	Quân
	30/09/2021
	Nam
	15.5
	BT
	1.05
	BT

	22
	Nguyễn Ngọc Phúc
	Khiêm
	28/10/2021
	Nam
	16
	BT
	1.05
	BT

	23
	Trương Lê Tuấn
	Kiệt
	05/07/2021
	Nam
	31
	BT
	1.13
	BP

	24
	Cao Quốc
	Kiên
	16/04/2021
	Nam
	17
	BT
	1.04
	BT

	25
	Trần Thu
	Ngân
	01/07/2021
	Nữ
	18.2
	BT
	1.09
	BT

	26
	Huỳnh Tố
	Như
	14/03/2021
	Nữ
	21
	BT
	1.13
	BT

	27
	Huỳnh Hà Linh
	Đan
	30/09/2021
	Nữ
	17
	BT
	1.06
	BT

	28
	Huỳnh Huy
	Hoàng
	24/01/2021
	Nam
	15.5
	BT
	1.06
	BT

	29
	Nguyễn Anh
	Khoa
	15/03/2021
	Nam
	17.5
	BT
	1.12
	BT

	30
	Võ Cao Anh
	Kiệt
	15/04/2021
	Nam
	19.1
	BT
	1.14
	BT

	31
	Trần Ngọc Cát
	Tường
	06/03/2021
	Nữ
	22.6
	BT
	1.18
	BT

	32
	Trần Đức Thiên
	Hưng
	15/04/2021
	Nam
	19.7
	BT
	1.14
	BT

	33
	Trần Văn Gia
	Hưng
	01/05/2021
	Nam
	19
	BT
	1.14
	BT

	34
	Cao Minh
	Phát
	13/05/2021
	Nam
	20.5
	BT
	1.13
	BT

	35
	Huỳnh Ngọc Bảo
	Châu
	02/05/2021
	Nam
	18
	BT
	1.13
	BT

	36
	Mai Ngọc
	Huy
	15/08/2021
	Nam
	20.6
	BT
	1.10
	BT

	37
	Nguyễn Tuấn
	Khải
	20/10/2021
	Nam
	21
	BT
	1.12
	BT

	38
	Huỳnh Dương Thiên
	Tích
	23/07/2021
	Nam
	32
	BT
	1.14
	BP

	39
	Nguyễn Ngọc
	Lan
	04/08/2021
	Nữ
	20
	BT
	1.14
	BT

	40
	Nguyễn Đăng Gia
	Bảo
	03/09/2021
	Nam
	28
	BT
	1.19
	BP

	41
	Nguyễn Ngọc
	Hưng
	22/04/2021
	Nam
	23.4
	BT
	1.15
	BP


Tổng: 41 cháu                             Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 30 cháu, 3 cháu SDD, 8 béo phì               Gv:  Trần Thị Thanh Tâm
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	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp: Lá 6

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Cao An
	Nhiên
	19/09/2021
	Nữ
	21.5
	BT
	1.10
	BT

	2
	Huỳnh Phương
	Hằng
	22/10/2022
	Nữ
	17.5
	BT
	1.03
	BT

	3
	Bùi Huỳnh Thiên
	Ngân
	24/03/2021
	Nữ
	29
	BT
	1.15
	BP

	4
	Võ Gia
	Bảo
	29/01/2021
	Nam
	19
	BT
	1.15
	BT

	5
	Trần Lê Anh
	Tài
	30/01/2021
	Nam
	23
	BT
	1.12
	BP

	6
	Trần Văn
	Triết
	28/02/2021
	Nam
	23
	BT
	1.20
	BT

	7
	Huỳnh Quốc
	Anh
	09/03/2021
	Nam
	17
	BT
	1.09
	BT

	8
	Nguyễn Đăng
	Nguyên
	24/03/2021
	Nam
	25
	BT
	1.12
	BP

	9
	Phạm Thảo
	Nhi
	03/02/2021
	Nữ
	17
	BT
	1.07
	BT

	10
	Huỳnh Ngọc Hà
	My
	22/02/2021
	Nữ
	16
	BT
	1.12
	BT

	11
	Nguyễn Thành
	Tài
	08/03/2021
	Nam
	24
	BT
	1.15
	BP

	12
	Nguyễn Trương Gia
	Hân
	21/04/2021
	Nữ
	15
	BT
	1.09
	BT

	13
	Ngô Trần Gia
	Hưng
	18/05/2021
	Nam
	20
	BT
	1.11
	BT

	14
	Trần Lê Việt
	Anh
	23/08/2021
	Nam
	20
	BT
	1.10
	BT

	15
	Trương Ngọc Diệu
	Như
	02/10/2021
	Nữ
	16.5
	BT
	1.11
	BT

	16
	Huỳnh Lê Chí
	Hiếu
	14/10/2021
	Nam
	16.5
	BT
	1.11
	BT

	17
	Phạm Nguyễn Thảo
	Vy
	03/12/2021
	Nữ
	13
	SDD
	1.05
	BT

	18
	Nguyễn Ngọc
	Trâm
	04/11/2021
	Nữ
	15
	BT
	1.04
	BT

	19
	Nguyễn Chấn
	Khang
	19/11/2021
	Nam
	15
	BT
	1.06
	BT

	20
	Lê Ngọc Khánh
	An
	26/12/2021
	Nữ
	21.5
	BT
	1.08
	BT

	21
	Huỳnh Nguyễn Hữu
	Phước
	14/12/2021
	Nam
	25
	BT
	1.1
	BP

	22
	Hồ Đoàn Thiên
	Phát
	14/12/2021
	Nam
	17.5
	BT
	1.05
	BT

	23
	Huỳnh Minh
	Khang
	04/12/2021
	Nam
	20
	BT
	1.05
	BT

	24
	Bùi Thiên
	Phú
	04/12/2021
	Nam
	15.5
	BT
	1.04
	BT

	25
	Nguyễn Lê Kim
	Chi
	03/03/2021
	Nữ
	14
	SDD
	1.04
	BT

	26
	Trần Anh
	Kiệt
	25/07/2021
	Nam
	17
	BT
	1.10
	BT

	27
	Lê Gia
	Bảo
	28/06/2021
	Nam
	19
	BT
	1.10
	BT

	28
	Mai Đăng
	Phúc
	21/05/2021
	Nam
	18.5
	BT
	1.12
	BT

	29
	Lê Huỳnh Thảo
	Vy
	21/11/2021
	Nữ
	15.0
	BT
	1.06
	BT

	30
	Đào Ngọc Anh
	Thư
	09/07/2021
	Nữ
	17.0
	BT
	1.07
	BT

	31
	Nguyễn Minh
	Trọng
	14/05/2021
	Nam
	22
	BT
	1.11
	BP

	32
	Trần Gia
	Hân
	25/10/2021
	Nữ
	20.0
	BT
	1.12
	BT

	33
	Đỗ Thiên
	Ân
	23/04/2021
	Nam
	16.5
	BT
	1.10
	BT

	34
	Huỳnh Ngọc Kim
	Ngân
	30/06/2021
	Nữ
	17.0
	BT
	1.08
	BT

	35
	Nguyễn Tùng
	Lâm
	11/08/2021
	Nam
	19.7
	BT
	1.13
	BT

	36
	Nguyễn Mậu Bảo
	Khang
	26/08/2021
	Nam
	26.7
	BT
	1.18
	BP

	37
	Cao Bảo
	Ngọc
	05/10/2021
	Nữ
	15.6
	BT
	1.06
	BT

	38
	Nguyễn Phạm Phương
	Uyên
	04/11/2021
	Nữ
	15.6
	BT
	1.06
	BT

	39
	Lê Minh
	Duy
	06/12/2021
	Nam
	17.2
	BT
	1.08
	BT

	40
	Phạm Huỳnh Thanh
	Trúc
	29/12/2021
	Nữ
	15
	BT
	1.05
	BT

	41
	Cao Ánh
	Trúc
	17/04/2021
	Nữ
	16.0
	BT
	1.11
	BT


Tổng: 41 cháu                            Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 32 cháu, 2 cháu SDD, 7 béo phì               Gv:  Phan Thị Quỳnh Trang

















	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp: Chồi 5

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Đoàn Yến 
	Ngọc
	17/03/2022
	Nữ
	15.0
	BT
	103.0
	BT

	2
	Trần Ngọc Đông
	Nghi
	23/10/2022
	Nữ
	14.0
	BT
	98.0
	BT

	3
	Nguyễn Huỳnh Minh
	Qúy
	15/01/2022
	Nữ
	20.5
	BT
	116.0
	BT

	4
	Nguyễn Ngọc An
	Nhiên
	10/11/2022
	Nữ
	17.0
	BT
	102.0
	BT

	5
	Lê Nữ Trà
	My
	17/03/2022
	Nữ
	19.0
	BT
	109.0
	BT

	6
	Trần Hữu Minh
	Khang
	02/06/2022
	Nam
	13.5
	BT
	102.0
	BT

	7
	Phùng Lê Minh
	Quân
	05/07/2022
	Nam
	16.0
	BT
	102.0
	BT

	8
	Phạm Nguyễn Mỹ
	Huyền
	26/08/2022
	Nữ
	13.5
	BT
	96.0
	BT

	9
	Huỳnh Ngọc Như
	Quỳnh
	23/09/2022
	Nữ
	18.0
	BT
	102.0
	BT

	10
	Đào Minh
	Khôi
	23/04/2022
	Nam
	14.5
	BT
	103.0
	BT

	11
	Nguyễn Đăng
	Chí
	04/03/2022
	Nam
	13.0
	BT
	100.0
	BT

	12
	Ngô Duy Anh
	Tú
	06/08/2022
	Nam
	14.0
	BT
	97.0
	BT

	13
	Huỳnh Hạo
	Nhiên
	03/02/2022
	Nam
	18.5
	BT
	110.0
	BT

	14
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Thy
	16/09/2022
	Nữ
	14.0
	BT
	100.0
	BT

	15
	Cao Hoài
	Nhiên
	09/01/2022
	Nữ
	18.0
	BT
	115.0
	BT

	16
	Trần Ngọc Khả
	Viên
	20/02/2022
	Nữ
	16.0
	BT
	108.0
	BT

	17
	Huỳnh
	Phát
	08/03/2022
	Nam
	14.5
	BT
	113.0
	BT

	18
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Như
	23/03/2022
	Nữ
	13.5
	BT
	100.0
	BT

	19
	Trương Đức
	Thịnh
	03/04/2022
	Nam
	15.0
	BT
	117.0
	BT

	20
	Trịnh Trung
	Tiến
	04/11/2022
	Nam
	18.0
	BT
	115.0
	BT

	21
	Nguyễn Khả
	Ngân
	05/10/2022
	Nữ
	17.5
	BT
	117.0
	BT

	22
	Huỳnh Gia
	Bảo
	25/01/2022
	Nam
	15.0
	BT
	114.0
	BT


Tổng: 22 cháu                                     Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 22 cháu                                               Gv:  Đỗ Thị Nhật Trinh




	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp: Chồi 6

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Nguyễn Bá
	Dũng
	07/02/2022
	Nam
	18.0
	BT
	110.0
	BT

	2
	Huỳnh Gia
	Huy
	14/02/2022
	Nam
	13.0
	BT
	101.0
	BT

	3
	Đỗ Hồng
	Nhất
	19/02/2022
	Nam
	14.5
	BT
	102.0
	BT

	4
	Cao Phạm Khánh
	Châu
	20/03/2022
	Nữ
	16.5
	BT
	100.0
	BT

	5
	Nguyễn Anh
	Thắng
	22/04/2022
	Nam
	16.5
	BT
	104.0
	BT

	6
	Trần Cao Thiện
	Nhân
	10/05/2022
	Nam
	18.0
	BT
	104.0
	BT

	7
	Huỳnh Lâm
	An
	13/05/2022
	Nam
	19.0
	BT
	110.0
	BT

	8
	Huỳnh Nguyễn Gia
	Khiêm
	08/06/2022
	Nam
	15.0
	BT
	104.0
	BT

	9
	Cao Ngọc Tú
	Hân
	27/07/2022
	Nữ
	17.0
	BT
	105.0
	BT

	10
	Ngô Dương Phúc
	Khang
	15/09/2022
	Nam
	21.0
	BT
	105.0
	BT

	11
	Nguyễn Đăng
	Trường
	20/09/2022
	Nam
	18.0
	BT
	108.0
	BT

	12
	Nguyễn Trần Nhã
	kỳ
	03/10/2022
	Nữ
	13.0
	BT
	98.0
	BT

	13
	Trần Gia Quốc
	Lượng
	08/10/2022
	Nam
	15.5
	BT
	103.0
	BT

	14
	Nguyễn Lê Gia
	Huy
	09/10/2022
	Nam
	14.0
	BT
	96.0
	BT

	15
	Nguyễn Đăng Hoàng
	Giang
	20/10/2022
	Nam
	17.0
	BT
	100.0
	BT

	16
	Mai Thanh
	Trúc
	22/10/2022
	Nữ
	15.5
	BT
	103.0
	BT

	17
	Nguyễn Anh
	Phước
	14/12/2022
	Nam
	15.5
	BT
	105.0
	BT

	18
	Trịnh Nguyễn Trúc
	Ly
	30/05/2022
	Nữ
	13.7
	BT
	102.0
	BT

	19
	Thái Ngọc
	Diệp
	02/08/2022
	Nữ
	16.7
	BT
	106.0
	BT

	20
	Nguyễn Ngọc An
	Nhiên
	11/05/2022
	Nữ
	16.1
	BT
	104.0
	BT

	21
	Đỗ Huỳnh Bảo
	An
	21/12/2022
	Nam
	14.4
	BT
	100.0
	BT

	22
	Nguyễn Thị Bảo
	Như
	27/12/2022
	Nữ
	13.1
	BT
	101.0
	BT


Tổng: 22 cháu                            Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 22 cháu                                               Gv: Trần Thị Kim Anh



	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp:Mầm 4

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Huỳnh Thị Nhã
	Uyên
	08/03/2023
	Nữ
	12.0
	BT
	88.0
	BT

	2
	Ngô Minh
	Hy
	12/05/2023
	Nam
	14.0
	BT
	95.0
	BT

	3
	Lê Hoàng
	Vinh
	11/05/2023
	Nam
	11.5
	BT
	92.0
	BT

	4
	Huỳnh Nguyễn Bích
	Duyên
	10/12/2023
	Nữ
	12.5
	BT
	89.0
	BT

	5
	Nguyễn Trần Như
	Ý
	13/03/2023
	Nữ
	18.0
	BT
	96.0
	BT

	6
	Lê Ngọc Linh
	Đan
	07/08/2023
	Nữ
	12.5
	BT
	94.0
	BT

	7
	Trần Phúc
	Khang
	18/08/2023
	Nam
	14.5
	BT
	96.0
	BT

	8
	Lưu Quỳnh
	Hương
	01/12/2023
	Nữ
	16.5
	BT
	107.0
	BT

	9
	Nguyễn Trọng
	Tú
	07/05/2023
	Nam
	13.5
	BT
	97.0
	BT

	10
	Huỳnh Khôi
	Nguyên
	05/10/2023
	Nam
	12.5
	BT
	92.0
	BT

	11
	Nguyễn Mậu Khánh
	Nguyên
	01/10/2023
	Nữ
	12.0
	BT
	91.0
	BT

	12
	Trần Lê Mỹ
	Tiên
	14/08/2023
	Nữ
	14.5
	BT
	96.0
	BT

	13
	Phan Chí
	Thiện
	11/07/2023
	Nam
	15.5
	BT
	97.0
	BT

	14
	Huỳnh Tấn
	Khang
	02/06/2023
	Nam
	12.0
	BT
	89.0
	BT

	15
	Lê Khải
	Phong
	01/08/2023
	Nam
	12.5
	BT
	95.0
	BT

	16
	Lê Minh
	Khoa
	18/10/2023
	Nam
	11.5
	BT
	 85
	SĐ

	17
	Nguyễn Đình
	Nhất
	16/10/2023
	Nam
	 10
	SDD
	89.0
	BT

	18
	Nguyễn Trần Bảo
	Ngọc
	22/12/2023
	Nữ
	13.0
	BT
	90.0
	BT

	19
	Nguyễn Ngọc Nhã
	Uyên
	05/12/2023
	Nữ
	12.0
	BT
	87.0
	BT

	20
	Nguyễn Huỳnh Tú
	Anh
	11/05/2023
	Nữ
	13.0
	BT
	92.0
	BT

	21
	Trần Bảo
	Vy
	26/09/2023
	Nữ
	13.0
	BT
	96.0
	BT

	22
	Trần Đức
	Huy
	22/08/2023
	Nam
	18.5
	BT
	94.0
	BT


Tổng: 22 cháu                              Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 20 cháu , 2 cháu SDD                             Gv: Trần Thị Sự






	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp: Mầm 5

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Trần Thị Dạ 
	Thảo
	08/01/2023
	Nữ
	15.4
	BT
	105.0
	BT

	2
	Trần Thị Quốc
	An
	19/09/2023
	Nam
	13.0
	BT
	95.0
	BT

	3
	Nguyễn Thị Hoàng
	Quân
	29/10/2023
	Nam
	12.0
	BT
	93.0
	BT

	4
	Huỳnh Thị Hữu
	Trung
	06/12/2023
	Nam
	 18
	BP
	96.0
	BT

	5
	Nguyễn Thị Thảo
	Uyên
	09/05/2023
	Nữ
	14.0
	BT
	95.0
	BT

	6
	Đinh Thị Tú
	Linh
	20/11/2023
	Nữ
	12.8
	BT
	91.0
	BT

	7
	Trần Thị Thu
	Thủy
	18/01/2023
	Nữ
	15.7
	BT
	102.0
	BT

	8
	Trần Thị Huy
	Hoàng
	21/01/2023
	Nam
	18.0
	BT
	107.0
	BT

	9
	Cao Thị Bảo
	Khang
	06/02/2023
	Nam
	14.0
	BT
	98.0
	BT

	10
	Nguyễn Thị Thiện
	Nhân
	16/02/2023
	Nam
	15.5
	BT
	93.0
	BT

	11
	Nguyễn Thị Minh
	Lý
	25/02/2023
	Nam
	15.5
	BT
	101.0
	BT

	12
	Trần Thị Trung
	Kiên
	06/03/2023
	Nam
	18.5
	BT
	103.0
	BT

	13
	Cao Thị Minh
	Khang
	15/03/2023
	Nam
	13.5
	BT
	92.0
	BT

	14
	Trần Thị Đăng
	Khôi
	24/11/2023
	Nam
	13.5
	BT
	92.0
	BT

	15
	Nguyễn Thị Tuệ
	Mẫn
	04/06/2023
	Nữ
	13.0
	BT
	95.0
	BT

	16
	Trần Thị Vũ
	Phong
	29/12/2023
	Nam
	12.0
	BT
	91.0
	BT

	17
	Nguyễn Thị Duy
	Khang
	12/10/2023
	Nam
	11.0
	BT
	90.0
	BT

	18
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Chi
	14/02/2023
	Nữ
	13.0
	BT
	94.0
	BT

	19
	Nguyễn Thị Minh
	Khôi
	14/02/2023
	Nam
	14.0
	BT
	97.0
	BT

	20
	Đào Thị Tiến
	Phương
	08/03/2023
	Nam
	14.5
	BT
	102.0
	BT

	21
	Nguyễn Thị An
	Nhiên
	05/03/2023
	Nữ
	17.0
	BT
	102.0
	BT

	22
	Huỳnh Thị Bảo
	Yến
	15/04/2023
	Nữ
	11.5
	BT
	93.0
	BT

	23
	Trần Thị Nhật
	Vy
	26/01/2023
	Nữ
	17.0
	BT
	99.0
	BT


Tổng: 23 cháu                             Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 22 cháu, 1chaus béo phì                         Gv: Phạm Thị Thuý Hằng



	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp:Nhà trẻ 4

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Trần Đông 
	Quân
	20/05/2024
	Nam
	11.0
	BT
	88.0
	BT

	2
	Cao Hữu
	Nhân
	15/02/2024
	Nam
	11.8
	BT
	90.0
	BT

	3
	Huỳnh Ngọc Phi
	Yến
	02/08/2024
	Nữ
	11.0
	BT
	87.0
	BT

	4
	Nguyễn Cao Minh
	Châu
	04/07/2024
	Nữ
	11.5
	BT
	89.0
	BT

	5
	Lê Hoàng
	Minh
	15/01/2025
	Nam
	13.0
	BT
	88.0
	BT

	6
	Phạm Phúc
	An
	01/06/2024
	Nam
	10.5
	BT
	85.0
	BT

	7
	Cao Phạm Hoàng
	Việt
	16/01/2025
	Nam
	11.0
	BT
	80.0
	BT

	8
	Trần Huỳnh Như
	Ý
	09/02/2024
	Nữ
	13.0
	BT
	89.0
	BT

	9
	Trần Cát
	Kỳ
	24/06/2024
	Nam
	13.0
	BT
	88.0
	BT

	10
	Nguyễn Quỳnh Nhã
	Uyên
	12/08/2024
	Nữ
	13.0
	BT
	88.0
	BT

	11
	Nguyễn Thành
	Đạt
	06/09/2024
	Nam
	10.5
	BT
	82.0
	BT

	12
	Cao Huỳnh Thanh
	Trúc
	03/11/2024
	Nữ
	9.0
	BT
	80.0
	BT

	13
	Nguyễn Đăng Hoàng
	Gia
	11/02/2024
	Nam
	12.5
	BT
	90.0
	BT

	14
	Trần Thanh
	Khang
	26/11/2024
	Nam
	12.0
	BT
	89.0
	BT

	15
	Cao Nguyễn Thùy
	Duyên
	20/01/2024
	Nữ
	12.5
	BT
	90.0
	BT

	16
	Nguyễn Châu
	Hân
	02/12/2024
	Nữ
	12.5
	BT
	88.0
	BT

	17
	Trần Nguyễn Bảo
	Ngọc
	13/05/2024
	Nữ
	13.5
	BT
	88.0
	BT

	18
	Nguyễn Phạm Hồng
	Duy
	29/10/2024
	Nam
	12.5
	BT
	82.0
	BT

	19
	Nguyễn Hoàng Thảo
	Vy
	06/04/2024
	Nữ
	10.5
	BT
	83.0
	BT

	20
	Cao Việt Nguyên
	Khang
	28/01/2024
	Nam
	13.0
	BT
	90.0
	BT

	21
	Nguyễn Ngọc Huy
	Hoàng
	15/06/2025
	Nam
	12.0
	BT
	89.0
	BT

	22
	Trần Ngọc Thiện
	Nhân
	07/05/2024
	Nam
	14.0
	BT
	84.0
	BT


Tổng: 22 cháu                              Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 22 cháu                                               Gv: Nguyễn Thị Thanh Thu


	DANH SÁCH THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ PHÂN HIỆU 2- XUÂN BÌNH

	NĂM HỌC: 2026- 2027

	Lớp:Nhà trẻ 5

	TT
	Họ và tên lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Qúi I

	
	
	
	
	
	Cân nặng
	TTDD
	Chiều cao
	TTDD

	1
	Nguyễn Thanh
	Hà
	06/03/2024
	Nữ
	13.0
	BT
	92.0
	BT

	2
	Phạm Bảo
	Ngọc
	02/08/2024
	Nữ
	10.0
	BT
	85.0
	BT

	3
	Lê Mỹ Gia
	Phúc
	10/02/2024
	Nam
	13.5
	BT
	91.0
	BT

	4
	Nguyễn Phùng Minh
	Khôi
	11/07/2024
	Nam
	11.0
	BT
	84.0
	BT

	5
	Trần Đức Tuấn
	Khang
	02/05/2024
	Nam
	12.5
	BT
	90.0
	BT

	6
	Trương Thanh
	Lâm
	05/11/2024
	Nam
	13.0
	BT
	85.0
	BT

	7
	Nguyễn Trương Gia
	Linh
	05/07/2024
	Nữ
	9.0
	BT
	80.0
	BT

	8
	Nguyễn Gia
	Huy
	06/12/2024
	Nam
	9.5
	BT
	85.0
	BT

	9
	Đào Ngọc
	Đăng
	17/04/2024
	Nam
	13.0
	BT
	92.0
	BT

	10
	Bùi Đinh Minh
	Duy
	12/08/2024
	Nam
	9.0
	BT
	80.0
	BT

	11
	Đặng Nguyễn Quỳnh
	Anh
	21/05/2024
	Nữ
	10.0
	BT
	85.0
	BT

	12
	Nguyễn Trần Minh
	Thịnh
	10/05/2024
	Nữ
	13.0
	BT
	91.0
	BT

	13
	Nguyễn Thanh
	Phong
	16/01/2024
	Nam
	15.0
	BT
	96.0
	BT

	14
	Huỳnh Hữu
	Văn
	11/03/2024
	Nam
	13.0
	BT
	91.0
	BT

	15
	Cao Ngọc Kim
	Ánh
	20/10/2024
	Nữ
	11.5
	BT
	87.0
	BT

	16
	Đào Duy
	Kiên
	25/03/2024
	Nam
	11.5
	BT
	90.0
	BT

	17
	Nguyễn Tấn
	Phúc
	28/02/2025
	Nam
	14.7
	BT
	83.0
	BT

	18
	Võ Nguyễn Gia
	Minh
	30/04/2025
	Nam
	10.5
	BT
	82.0
	BT


Tổng: 18 cháu                             Đình Cương, ngày 28 tháng 09 năm 2026 
Bình thường : 18 cháu                                               Gv: Nguyễn Thị Thu Thuý

